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Thieát keá vöôït troäi, chaát löôïng oån ñònh, moãi coâng trình laø thöôùc ño 
thaønh coâng cuûa thieát bò ñieän AC. Vôùi daây chuyeàn saûn xuaát hieän ñaïi, 
ñöôïc kieåm tra nghieâm ngaët theo tieâu chuaån quoác teá, AC luoân ñaùp 
öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu khaét khe nhaát taïi nhöõng coâng trình tieâu 
bieåu cuûa Vieät Nam nhö:

Khu phöùc hôïp Saigon Pearl, Kumho Asiana Plaza, The Financial 
Tower, The Manor, The Vista, Cuïm villa Phuù Myõ Höng, Ñaøi Truyeàn 
hình TP.HCM, Khu lieân hôïp theå thao SEA Games, Saân bay Cam 
Ranh, Nhaø maùy Ñaïm Phuù Myõ,...

Taïi AC, chuùng toâi hieåu, nhöõng saûn phaåm taàm côõ seõ ñöôïc tin 
duøng cho nhöõng coâng trình taàm côõ.
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Thieát bò ñieän AC
Nieàm tin cho caùc coâng trình
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AC electrical accessories -  01

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

RFL218

RFL236

RFL318

RFL336

RFL418

RFL436

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Giá đã bao gồm thuế VAT

607.000 vnđ

887.000 vnđ

926.000 vnđ

1.379.000 vnđ

1.065.000 vnđ

1.752.000 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI

SFL218

SFL236

SFL318

SFL336

SFL418

SFL436

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Giá đã bao gồm thuế VAT

607.000 vnđ

887.000 vnđ

926.000 vnđ

1.339.000 vnđ

1.065.000 vnđ

1.752.000 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

ARL218/D

ARL236/D

ARL318/D

ARL336/D

ARL418/D

ARL436/D

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang.
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Giá chưa bao gồm thuế VAT

550.000 vnđ

744.000 vnđ

793.000 vnđ

1.205.000 vnđ

915.000 vnđ

1.472.000 vnđ

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI

ASL218/D

ASL236/D

ASL318/D

ASL336/D

ASL418/D

ASL436/D

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang.
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Giá chưa bao gồm thuế VAT

550.000 vnđ

744.000 vnđ

793.000 vnđ

1.227.000 vnđ

915.000 vnđ

1.472.000 vnđ

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP ÂM

RFL118/E

RFL136/E

RFL218/E

RFL236/E

RFL318/E

RFL336/E

RFL418/E

RFL436/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

287.000 vnđ

404.000 vnđ

466.000 vnđ

628.000 vnđ

664.000 vnđ

1.029.000 vnđ

743.000 vnđ

1.113.000 vnđ

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO

Giá đã bao gồm thuế VAT
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02  -  AC electrical accessories

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG (có kích thước đặc biệt, bản rộng)

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

ARL218/SP

ARL236/SP

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Máng đèn có kích thước đặc biệt
(Loại 2 bóng có kích thước như loại 3 bóng)

645.000 vnđ

1.035.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

ARL218/DP

ARL236/DP

Máng đèn có kích thước đặc biệt
(Loại 2 bóng có kích thước như loại 3 bóng)

Chóa nhôm Ananod, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang và thanh dọc bằng nhôm phản quang.
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

718.000 vnđ

983.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP NỔI

SFL118/E

SFL136/E

SFL218/E

SFL236/E

SFL318/E

SFL336/E

SFL418/E

SFL436/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

309.000 vnđ

414.000 vnđ

502.000 vnđ

675.000 vnđ

748.000 vnđ

1.158.000 vnđ

761.000 vnđ

1.317.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP ÂM

RFL218/ET

RFL318/ET

RFL418/ET

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

479.000 vnđ

711.000 vnđ

845.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT
* Sử dụng ballast riêng cho mỗi bóng đèn

2 bóng 0.6m

3 bóng 0.6m

4 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG ECO
LẮP NỔI 

SFL218/ET

SFL318/ET

SFL418/ET

Chóa nhôm cao cấp, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, thanh  ngang bằng nhôm sọc, thanh dọc bằng nhôm 
phản quang. Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

518.000 vnđ

768.000 vnđ

885.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

* Sử dụng ballast riêng cho mỗi bóng đèn
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AC electrical accessories -  03

Thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, chụp prismatic loại trơn hoặc loại hạt mè.
Bao gồm starter và ballast AC tổn hao công suất thấp (<6W), IP40.

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN XẠ LẮP NỔI

SFLP218

SFLP236

SFLP318

SFLP336

SFLP418

SFLP436

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

558.000 vnđ

717.000 vnđ

872.000 vnđ

1.230.000 vnđ

1.044.000 vnđ

1.402.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, chụp prismatic loại trơn hoặc loại hạt mè.
Bao gồm starter và ballast AC tổn hao công suất thấp (<6W), IP40.

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN XẠ LẮP ÂM

RFLP218

RFLP236

RFLP318

RFLP336

RFLP418

RFLP436

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

558.000 vnđ

717.000 vnđ

872.000 vnđ

1.230.000 vnđ

1.044.000 vnđ

1.402.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN TÁN XẠ

MÁNG ĐÈN TÁN XẠ (dùng cho phòng sạch)

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG (dùng cho phòng sạch)

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

3 bóng 0.6m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM

ARL218/V

ARL236/V

ARL318/V

ARL336/V

ARL418/V

ARL436/V

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

Chóa nhôm Ananod Germany, thân đèn bằng tole sơn tĩnh điện, có chóa nhôm sau lưng bóng đèn.
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

557.000 vnđ

890.000 vnđ

863.000 vnđ

1.418.000 vnđ

1.035.000 vnđ

1.701.000 vnđ

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG (có chóa nhôm sau lưng bóng đèn)

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn dùng cho phòng sạch T8, IP54
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN XẠ LẮP ÂM T8

ARFP218

ARFP236

ARFP318

ARFP336

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

1.428.000 vnđ

1.683.000 vnđ

1.734.000 vnđ

2.244.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn dùng cho phòng sạch T8, IP54
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP ÂM T8

ARFC218

ARFC236

ARFC318

ARFC336

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

1.428.000 vnđ

1.683.000 vnđ

1.734.000 vnđ

2.244.000 vnđ
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04  -  AC electrical accessories

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG (dùng cho phòng sạch)

Máng đèn tán quang lắp nổi T8 dùng cho phòng sạch, IP54
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG LẮP NỔI T8

ASFC218

ASFC236

ASFC318

ASFC336

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

Giá đã bao gồm thuế VAT

1.428.000 vnđ

1.683.000 vnđ

1.734.000 vnđ

2.244.000 vnđ

MÁNG ĐÈN BATTEN

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn batten T5
Bao gồm ballast điện tử T5, chưa bao gồm bóng.

1 bóng 0.6m

1 bóng 21W

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T5

ABF114

ABF121

ABF128

ABF214

ABF221

ABF228

2 bóng 0.6m

2 bóng 21W

2 bóng 1.2m

207.000 vnđ

209.000 vnđ

222.000 vnđ

317.000 vnđ

325.000 vnđ

342.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

MÁNG ĐÈN BATTEN T5
(gắn phản quang)

Máng đèn batten T5 gắn phản quang sơn tĩnh điện
Bao gồm ballast điện tử T5, chưa bao gồm bóng.

2 bóng 0.6m

2 bóng 21W

2 bóng 1.2m

---

---

---

ABF214/R

ABF221/R

ABF228/R

385.000 vnđ

395.000 vnđ

453.000 vnđ

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG 
CÓ KHE MÁY LẠNH

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn tán quang có khe máy lạnh 
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

RFL218/A

RFL236/A

RFL318/A

RFL336/A

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

1.000.000 vnđ

1.380.000 vnđ

1.150.000 vnđ

1.550.000 vnđ

MÁNG ĐÈN TÁN QUANG 
DÙNG CHO TRẦN THẠCH CAO, 
GỖ, NHÔM

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn tán quang dùng cho khung trần chìm 
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

RFF118/E

RFF136/E

RFF218/E

RFF236/E

RFF318/E

RFF336/E

RFF418/E

RFF436/E

3 bóng 0.6m

3 bóng 1.2m

4 bóng 0.6m

4 bóng 1.2m

380.000 vnđ

490.000 vnđ

495.000 vnđ

690.000 vnđ

698.000 vnđ

1.080.000 vnđ

780.000 vnđ

1.220.000 vnđ
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AC electrical accessories -  05

MÁNG ĐÈN BATTEN SLIMAX

Giá đã bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp, đui đèn chống cháy
Bao gồm ballast điện tử AC hệ số công suất cao

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T8 SLIMAX
(Ballast điện tử)

ABFS118

ABFS136

ABFS218

ABFS236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

170.000 vnđ

204.000 vnđ

232.000 vnđ

290.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp, đui đèn chống cháy
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T8 SLIMAX

BFS118

BFS136

BFS218

BFS236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

165.000 vnđ

190.000 vnđ

251.000 vnđ

310.000 vnđ

MÁNG ĐÈN BATTEN

Giá đã bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn và chóa phản quang bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN tiêu chuẩn
(gắn phản quang)

BFRN118

BFRN136

BFRN218

BFRN236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

230.000 vnđ

350.000 vnđ

300.000 vnđ

430.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN tiêu chuẩn

BFN118

BFN136

BFN218

BFN236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

190.000 vnđ

240.000 vnđ

290.000 vnđ

380.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn và 1/2 chóa phản quang bằng tole sơn tĩnh điện cao cấp
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN tiêu chuẩn
(gắn 1/2 phản quang)

BFRN118/H

BFRN136/H

BFRN218/H

BFRN236/H

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

...........................

...........................

...........................

...........................

Giá đã bao gồm thuế VAT

Thân máng đèn bằng tole sơn tĩnh điện, chóa nhôm phản quang
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN
(gắn phản quang nhôm)

BFRN118/A

BFRN136/A

BFRN218/A

BFRN236/A

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

260.000 vnđ

400.000 vnđ

350.000 vnđ

500.000 vnđ
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MÁNG ĐÈN BATTEN (gắn tán xạ)

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn batten gắn chụp tán xạ prismatic tạo ánh sáng dịu.
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W), IP40.

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN BATTEN T8
(gắn tán xạ)

BFLPS118

BFLPS136

BFLPS218

BFLPS236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

...........................

...........................

...........................

...........................

MÁNG ĐÈN CÔNG NGHIỆP

Giá đã bao gồm thuế VAT

Máng đèn chống thấm T8
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

Máng đèn Vshape 
Bao gồm starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W).

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN CHỐNG THẤM T8

WFL118

WFL136

WFL218

WFL236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

493.000 vnđ

742.000 vnđ

730.000 vnđ

915.000 vnđ

PHỤ KIỆN ĐÈN HUỲNH QUANG

Giá chưa bao gồm thuế VAT

starter và ballast tổn hao công suất thấp (<6W)

220/ 240V ~

110/ 130V ~

starter

---

ballast

---

---

---

STARTER & BALLAST

AS-111

AS-151

AB-18

AB-36

ASBN-18

ASBN-36

Tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn

Slimax (mỏng)

Slimax (mỏng)

4.000 vnđ

5.500 vnđ

69.000 vnđ

69.000 vnđ

79.500 vnđ

79.500 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

cho bóng đèn huỳnh quang T8 cho bóng đèn huỳnh quang T5

1x18W

1x36W

2x18W

2x36W

BALLAST ĐIỆN TỬ OSRAM

QTz8 118

QTz8 136

QTz8 218

QTz8 236

164.000 vnđ

164.000 vnđ

211.000 vnđ

211.000 vnđ

1x14W

1x28W

2x14W

2x28W

QTz5 114

QTz5 128

QTz5 214

QTz5 228

151.000 vnđ

156.000 vnđ

201.000 vnđ

212.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

1 bóng 0.6m

1 bóng 1.2m

MÁNG ĐÈN V-SHAPE T8

ALVS118

ALVS136

ALVS218

ALVS236

2 bóng 0.6m

2 bóng 1.2m

230.000 vnđ

290.000 vnđ

300.000 vnđ

400.000 vnđ

1 bóng 1.2m

2 bóng 1.2m

ALVS136/WG

ALVS236/WG

...........................

...........................

Loại có gắn lưới bảo vệ
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Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn.
Loại gắn đứng (không bao gồm bóng đèn)

Ø 75mm

Ø 85mm

Ø 95mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDV105

RDV107

RDV108

RDV109

RDV113

RDV118

Ø 100mm

Ø 115mm

Ø 165mm

(Lỗ cắt trần)

 63.500 vnđ

64.500 vnđ

70.000 vnđ

70.500 vnđ

99.000 vnđ

134.000 vnđ

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần ECO, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn.
Loại gắn đứng (không bao gồm bóng đèn)

Ø 75mm

Ø 90mm

Ø 100mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ECO

RDV107/O

RDV108/O

RDV109/O

RDV113/O

RDV118/O

Ø 120mm

Ø 155mm

(Lỗ cắt trần)

51.500 vnđ

54.500 vnđ

60.000 vnđ

74.000 vnđ

113.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

APSP

APPST8 (Dùng bóng tube T8)

(Dùng bóng đèn compact đui PLC4P)

Pin sạcPIN SẠC

APSL

APSP

APPST8

APPST5

Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 2 giờ

Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 2 giờ

Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 2 giờ

Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 2 giờ

1.300.000 vnđ

1.450.000 vnđ

1.325.000 vnđ

1.325.000 vnđ

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần cao cấp, chóa nhôm mờ, loại gắn đứng.
(không bao gồm bóng đèn)

Ø 75mm

Ø 90mm

Ø 100mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDV107/A

RDV108/A

RDV109/A

RDV113/A

RDV118/A

Ø 120mm

Ø 155mm

(Lỗ cắt trần)

115.000 vnđ

125.000 vnđ

135.000 vnđ

150.000 vnđ

175.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Tụ bù

8 mF

12 mF

18 mF

32 mF

45 mF

TỤ ĐIỆN

AEC8/C

AEC12/C

AEC18/C

AEC32/C

AEC45/CAEC/C AC/MF

AC-4MF

AC-5MF

AC-10MF

1 x 20W

1 x 40W

2 x 40W

40.000 vnđ

50.500 vnđ

79.000 vnđ

95.000 vnđ

127.000 vnđ

44.500 vnđ

45.500 vnđ

52.000 vnđ

(Dùng bóng đèn compact đui E27)APSL

+

APPST5 (Dùng bóng tube T5)

+
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08  -  AC electrical accessories

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần có mặt kính bảo vệ, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của 
bóng đèn. Loại gắn ngang, sử dụng đui đèn PLC-2P (đã có ballast điện từ, không bao gồm bóng đèn)

Ø 155mm

Ø 155mm

Ø 170mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDH113/PGL

RDH213/PGL

RDH118/PGL

RDH218/PGL

RDH126/PGL

RDH226/PGL

Ø 170mm

Ø 200mm

Ø 200mm

(Lỗ cắt trần)

350.000 vnđ

465.000 vnđ

552.000 vnđ

576.000 vnđ

610.000 vnđ

670.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần có mặt kính bảo vệ, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của 
bóng đèn. Loại gắn đứng (không bao gồm bóng đèn)

Ø 120mm

Ø 155mm

Ø 165mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDV107/RGL

RDV109/RGL

RDV113/RGL

RDV109/SGL

RDV113/SGL

RDV115/SGL

RDV118/SGL

(Lỗ cắt trần)

177.000 vnđ

211.000 vnđ

242.000 vnđ

110.000 vnđ

140.000 vnđ

189.000 vnđ

200.000 vnđ

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN ELINE

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn
Loại gắn ngang, sử dụng đui đèn E27 (không bao gồm bóng đèn)

Ø 160mm

Ø 200mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDH115

RDH126

RDH213

RDH218

Ø 160mm

Ø 205mm

(Lỗ cắt trần)

206.000 vnđ

371.000 vnđ

216.000 vnđ

381.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn.
Loại gắn ngang, sử dụng đui đèn PLC-2P(đã có ballast điện từ, không bao gồm bóng đèn)

Ø 155mm

Ø 155mm

Ø 170mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDH113/P

RDH213/P

RDH118/P

RDH218/P

RDH126/P

RDH226/P

Ø 170mm

Ø 200mm

Ø 200mm

Ø 100mm

Ø 120mm

Ø 155mm

Ø 170mm

(Lỗ cắt trần)

300.000 vnđ

395.000 vnđ

460.000 vnđ

480.000 vnđ

540.000 vnđ

620.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần có mặt kính bảo vệ, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của 
bóng đèn. Loại gắn ngang, sử dụng đui đèn E27. (không bao gồm bóng đèn)

Ø 117mm

Ø 155mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDH109/RGL

RDH113/RGL

RDH213/RGL

RDH218/RGL

Ø 167mm

Ø 215mm

(Lỗ cắt trần)

249.000 vnđ

284.000 vnđ

340.000 vnđ

412.000 vnđ

Kính lõm
RDV/RGL

Kính bằng
RDV/SGL
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ĐÈN DOWNLIGHT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight gắn nổi, chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của bóng đèn.
(không bao gồm bóng đèn)

1 x E27/ D110mm

1 x E27/ D138mm

1 x E27/ D170mm

1 x E27/ D185mm

1 x E27/ D232mm

ĐÈN DOWNLIGHT GẮN NỔI

RDS351/W

RDS401/W

RDS501/W

RDS601/W

RDS801/W

124.000 vnđ

150.000 vnđ

211.000 vnđ

309.000 vnđ

433.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần có mặt kính bảo vệ, , chóa nhôm bóng, phản quang cao, tăng hiệu suất chiếu sáng của 
bóng đèn. Loại gắn đứng, sử dụng bóng Halogen (không bao gồm bóng đèn)

Ø 165mm

Ø 205mm

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

RDV107/RGL-H

RDV115/RGL-H 

(Lỗ cắt trần)

737.000 vnđ

874.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần, sử dụng bóng Halogen (loại MR16).
(bao gồm bóng đèn và transformer)

1 bóng

2 bóng

3 bóng

4 bóng

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

AHD16/1

AHD16/2

AHD16/3

AHD16/4

311.000 vnđ

574.000 vnđ

727.000 vnđ

1.045.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn Downlight âm trần, sử dụng bóng Halogen (loại MR111).
(bao gồm bóng đèn và transformer)

1 bóng

2 bóng

3 bóng

4 bóng

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN

AHD111/1

AHD111/2

AHD111/3

AHD111/4

455.000 vnđ

774.000 vnđ

1.056.000 vnđ

1.384.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN DOWNLIGHT ÂM TRẦN, sử dụng bóng Metalhalide (loại G12: 35W, 70W).
(bao gồm ballast và bóng đèn)

1 bóngAMHD12 1.642.000 vnđ
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10  -  AC electrical accessories

ĐÈN SÂN VƯỜN

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn sân vườn lắp âm nền
Đui đèn E27, bóng Par, IP65, chưa bao gồm bóng

1 x 60/100W

1 x 60/100W

1 x 60/100W

ĐÈN SÂN VƯỜN ÂM NỀN

AL-GD1

AL-GD2

AL-GD3

AL-GD1 AL-GD2 AL-GD3

421.000 vnđ

421.000 vnđ

421.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN BÁO TÍN HIỆU

1.5h

1.5h

2h

2h

2h

2h

3h

1 mặt

2 mặt

1 mặt

2 mặt

1 mặt

2 mặt

2 mặt
IP65

ĐÈN BÁO LỐI THOÁT HIỂM

ALEx103A

ALEx203A

ALEx105A

ALEx205A

ALEx105B

ALEx205B

A805M

ALEx103A, ALEx203A, ALEx105A, ALEx205A, ALEx103B, ALEx205B: đèn báo treo tường
ALEx118C, ALEx218C: đèn báo âm trần          ALEx103C, ALEx103D: đèn báo âm sàn
ALEx24S: đèn báo siêu mỏng treo tường        ALEx109A: đèn báo âm tường

ALEx118C

ALEx218C

ALEx103C

ALEx103D

ALEx24S

ALEx109A

2h

2h

2h

2h

2h

2h

1 mặt

2 mặt

1 mặt

1 mặt

1 mặt

1 mặt

ALEx105A
ALEx205A
ALEx103A
ALEx203A

ALEx105B
ALEx205B

A805M
(IP65)

ALEx103C

ALEx103D

ALEx109A

537.000 vnđ

560.000 vnđ

779.000 vnđ

840.000 vnđ

1.041.000 vnđ

1.070.000 vnđ

1.600.000 vnđ

1.100.000 vnđ

1.100.000 vnđ

2.662.000 vnđ

2.360.000 vnđ

1.050.000 vnđ

740.000 vnđ

(thời gian duy trì)

Giá đã bao gồm thuế VAT

ALEm205A, ALEm205B: đèn chiếu ốp tường
ALEm8W: đèn chiếu ốp tường        ALEm205C: đèn chiếu âm trần

ALEm205A ALEm205B ALEm205C

ALEm8W (IP65) ALEm628B/ALEm648B

2h

1.5h

2h

3h

3h

3h

LED 2x1W

2x5W

LED 3W

Bóng huỳnh quang 8W

LED 2x1W

LED 2x2W

ĐÈN CHIẾU SÁNG KHẨN CẤP

ALEm205A

ALEm205B

ALEm205C

ALEm8W

ALEm628B

ALEm648B
(thời gian duy trì)

1.511.000 vnđ

950.000 vnđ

1.028.000 vnđ

900.000 vnđ

600.000 vnđ

1.600.000 vnđ

ĐÈN SÂN VƯỜN

Giá chưa bao gồm thuế VAT

AL-WW60 AL-WG60 AL-WD60

Đèn sân vườn lắp âm tường
Đui đèn E27, IP54, chưa bao gồm bóng 

1 x 13W

1 x 13W

1 x 13W

ĐÈN SÂN VƯỜN ÂM TƯỜNG

AL-WD60

AL-WG60

AL-WW60

204.000 vnđ

204.000 vnđ

204.000 vnđ

* Mặt Exit thiết kế theo yêu cầu

IP65
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ĐÈN  PHA

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

AL-WS20 AL-SX2

AL-SX1

AL-WS20: đèn sân vườn âm tường, IP65, đui đèn GX5.3, chưa bao gồm bóng
AL-SX1, AL-SX2: đèn sân vườn lắp nổi, IP65, đui đèn GX5.3, chưa bao gồm bóng

1 x 50W max

1 x 50W max

1 x 50W max

ĐÈN SÂN VƯỜN

AL-WS20

AL-SX1

AL-SX2

210.000 vnđ

210.000 vnđ

210.000 vnđ

Đèn pha dùng bóng cao áp, loại có góc chiếu lệch
(không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động) IP65

1 x 150W

1 x 400W

ĐÈN PHA (góc chiếu lệch)

FL-PA250

FL-PA400

FL-XA400

FL-KA400

1 x 400W

1 x 400W

1.059.000 vnđ

1.286.000 vnđ

1.143.000 vnđ

1.709.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Đèn pha dùng bóng cao áp, loại có góc chiếu đối xứng
(không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động) IP65

1 x 150W

1 x 400W

ĐÈN PHA (góc chiếu đối xứng)

FL-PS250

FL-PS400

FL-XS400

FL-KS400

1 x 400W

1 x 400W

1.058.000 vnđ

1.286.000 vnđ

1.142.000 vnđ

1.709.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

ĐÈN PHA ngoài trời dùng bóng Halogen
(không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động) IP65

1 x 150W

1 x 500W

HF150

HF500

136.000 vnđ

182.000 vnđ

ĐÈN CAO ÁP

Ø 365mm Chóa nhôm bông cúc, E40, 250W max (đã có đui đèn E40)AHL14/CH

ĐÈN HIBAY DÙNG HỘP BOX SƠN TĨNH ĐIỆN
Đã có đuôi đèn, không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động

AHL/CH AHL/SAAHL/SE AHL17/SA AHL16PC
AHL19K/GB

AHPBĐuôi đèn E40

529.000 vnđ
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12  -  AC electrical accessories

ĐÈN CAO ÁP

ĐÈN PHA

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ø 380mm

Ø 380mm

Ø 380mm

Ø 380mm

Ø 380mm

Ø 380mm

Ø 420mm

Ø 420mm

Ø 488mm

Ø 488mm

Ø 380mm

      -/-

Ø 480mm

Chóa nhôm bông cúc, E40, 250W max (đã có đui đèn E40)

Chóa nhôm bông cúc, E40, 250W max (đã có đui đèn E40 và kính)

Chóa nhôm bông cúc, E40, 250W max (đã có đui đèn E40)

Chóa nhôm bông cúc, E40, 250W max (đã có đui đèn E40 và kính)

Chóa nhôm mè, E40, 250W max (đã có đui đèn E40)

Chóa nhôm mè, E40, 250W max (đã có đui đèn E40 và kính)

Chóa nhôm bóng cát, E40, 400W max (đã có đui đèn E40)

Chóa nhôm bóng cát, E40, 400W max (đã có đui đèn E40 và kính)

Chóa nhôm cao cấp, E40, 400W max, Gearbox bằng nhôm đúc, không có kính

Chóa nhôm cao cấp, E40, 400W max, Gearbox bằng nhôm đúc, có kính, IP54

Bộ đèn Hi-bay chóa nhựa (đã có hộp chứa tăng phô), IP54

Hộp sơn tĩnh điện (dùng để chứa tăng phô), size: 255 x 125 x 124 (mm)

Chóa nhôm cao cấp có lưới, E40, 400W max, Gearbox bằng nhôm đúc, có kính, IP54

AHL16/CH

AHL16K/CH

AHL16/SA

AHL16K/SA

AHL16/SE

AHL16K/SE

AHL17/SA

AHL17K/SA

AHL19/GB

AHL19K/GB

AHL16PC

AHPB

AHLKG19/GB

ĐÈN HIBAY DÙNG HỘP BOX SƠN TĨNH ĐIỆN
Đã có đuôi đèn, không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động

AHL/CH AHL/SAAHL/SE AHL17/SA AHL16PC
AHL19K/GB

AHPBĐuôi đèn E40

542.000 vnđ

799.000 vnđ

357.000 vnđ

799.000 vnđ

357.000 vnđ

764.000 vnđ

542.000 vnđ

977.000 vnđ

1.136.000 vnđ

1.251.000 vnđ

2.400.000 vnđ

137.000 vnđ

190.000 vnđ

Đèn đường
(không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động) IP65

1 x 250W

ĐÈN ĐƯỜNG

ALPN250

Đèn pha dùng bóng cao áp
(không bao gồm bóng đèn & bộ khởi động) IP65

150W, HQI, Rx7S

400W, E40, HPS, MH

70-150W, E27, HPS

70-150W, Rx7S, HQI

70-150W, Rx7S, HQI

1000W, E40, HPS, MH

ĐÈN PHA (dùng bóng cao áp)

AFLR150

AFLM400

AFLM150

AFLS150

AFLB150

AFL1000AFLS150 AFLM150 AFLP150 AFL1000AFLR150
AFLM400

2.300.000 vnđ

782.000 vnđ

1.045.000 vnđ

700.000 vnđ

691.000 vnđ

710.000 vnđ

3.120.000 vnđ
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ĐÈN CHỐNG NỔ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN BATTEN CHỐNG NỔ, IP54, (bao gồm bóng đèn, ballast, starter)

1x40W

2x40W

AFEP136

AFEP236

2.990.000 vnđ

4.420.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN CHỐNG NỔ hình tròn, IP54, (bao gồm bóng đèn, bộ khởi động, hộp chứa)

E27, Incandescent 100W

E27, Incandescent 200W

E40, Metal halide250W

E40, Metal halide 400W

AEP100

AEP200

AEP300

AEP400

1.359.000 vnđ

1.202.000 vnđ

4.949.000 vnđ

7.423.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN PHA CHỐNG NỔ, đui đèn E40 (Mecury 400W, sodium 400W, Metal halide 400W)
(không bao gồm bóng đèn, bộ khởi động & phụ kiện), IP55

ALEP400 E403.368.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ĐÈN THOÁT HIỂM CHỐNG NỔ, IP54

AEEP/1

AEEP/2

ACEP

thời gian chiếu sáng khẩn cấp là 90 phút

thời gian chiếu sáng khẩn cấp là 90 phút

thời gian chiếu sáng khẩn cấp là 90 phút

AEEP/1 AEEP/2 ACEP

7.299.000 vnđ

8.897.000 vnđ

6.923.000 vnđ

ĐÈN GƯƠNG

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn chiếu gương
(bao gồm ballast và bóng đèn T5), IP54

14W ánh sáng trắng

14W ánh sáng vàng

14W ánh sáng trắng

14W ánh sáng vàng

14W ánh sáng trắng

14W ánh sáng vàng

14W ánh sáng trắng

14W ánh sáng vàng

ĐÈN CHIẾU GƯƠNG

AML14/1

AML14/2

AML14/3

AML14/4

AML14/5

AML14/6

AML14/7

AML14/8

AML14/1

AML14/3

AML14/5

AML14/7

670.000 vnđ

670.000 vnđ

845.000 vnđ

845.000 vnđ

793.000 vnđ

793.000 vnđ

597.000 vnđ

597.000 vnđ
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14  -  AC electrical accessories

ĐÈN ỐP TRẦN

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn ốp trần acrylic cao cấp, chống côn trùng, chống bụi
(bao gồm ballast và bóng vòng), IP54

22W, Ø 298mm
ánh sáng trắng

22W, Ø 298mm
ánh sáng ấm

32W, Ø 338mm
ánh sáng trắng

32W, Ø 338mm
ánh sáng ấm

40W, Ø 398mm
ánh sáng trắng

40W, Ø 398mm
ánh sáng ấm

22W, Ø 298mm
ánh sáng trắng

22W, Ø 298mm
ánh sáng ấm

32W, Ø 338mm
ánh sáng trắng

32W, Ø 338mm
ánh sáng ấm

40W, Ø 398mm
ánh sáng trắng

40W, Ø 398mm
ánh sáng ấm

22W, Ø 298mm
ánh sáng trắng

22W, Ø 298mm
ánh sáng ấm

32W, Ø 338mm
ánh sáng trắng

32W, Ø 338mm
ánh sáng ấm

40W, Ø 398mm
ánh sáng trắng

40W, Ø 398mm
ánh sáng ấm

22W, Ø 298mm
ánh sáng trắng

22W, Ø 298mm
ánh sáng ấm

32W, Ø 338mm
ánh sáng trắng

32W, Ø 338mm
ánh sáng ấm

40W, Ø 398mm
ánh sáng trắng

40W, Ø 398mm
ánh sáng ấm

ĐÈN ỐP TRẦN ACRYLIC

ACEL22/ED

ACEL22/EW

ACEL32/ED

ACEL32/EW

ACEL40/ED

ACEL40/EW

ACEL22/OD

ACEL22/OW

ACEL32/OD

ACEL32/OW

ACEL40/OD

ACEL40/OW

ACEL/ED

ACEL/OD

ACEL/QD

ACEL/Q3D

ACEL22/Q3D

ACEL22/Q3W

ACEL32/Q3D

ACEL32/Q3W

ACEL40/Q3D

ACEL40/Q3W

ACEL22/QD

ACEL22/QW

ACEL32/QD

ACEL32/QW

ACEL40/QD

ACEL40/QW

385.000 vnđ

385.000 vnđ

440.000 vnđ

440.000 vnđ

605.000 vnđ

605.000 vnđ

385.000 vnđ

385.000 vnđ

440.000 vnđ

440.000 vnđ

550.000 vnđ

550.000 vnđ

385.000 vnđ

385.000 vnđ

440.000 vnđ

440.000 vnđ

605.000 vnđ

605.000 vnđ

385.000 vnđ

385.000 vnđ

440.000 vnđ

440.000 vnđ

550.000 vnđ

550.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Đèn ốp trần có cảm biến chuyển động, ánh sáng khuếch tán đều, chống côn trùng
(không bao gồm bóng đèn) khoảng cách cảm biến từ 5 đến 8mĐÈN ỐP TRẦN CÓ CẢM BIẾN

2xE27, Ø 300mm

2xE27, Ø 300mm  

ACL27/SE1

ACL27/SE2

1.650.000 vnđ

1.650.000 vnđ

CÔNG TẮC Ổ CẮM

MẶT CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX

Mặt 1 lỗ
AS1

Mặt 2 lỗ
AS2

Mặt 3 lỗ
AS3

Mặt 4 lỗ
AS4

Mặt 5 lỗ
AS5

Mặt 6 lỗ
AS6

Mặt 1 MCB
AS1/M

Mặt 2 MCB
AS2/M

Ổ cắm đơn 2 chấu
ASU

Ổ cắm đôi 2 chấu
AS2U

Ổ cắm ba 2 chấu
AS3U

Ổ cắm đơn 2 chấu + 1 lỗ
ASU1

Ổ cắm đơn 2 chấu + 2 lỗ
ASU2

Ổ cắm đôi 2 chấu + 1 lỗ
AS2U1

Ổ cắm đôi 2 chấu + 2 lỗ
AS2U2

Ổ cắm đơn 3 chấu
ASU3

Ổ cắm đôi 3 chấu
AS2U3

Ổ cắm đôi 3 chấu + 1 lỗ
ASU31

Ổ cắm đôi 3 chấu + 2 lỗ
ASU32

Ổ cắm máy cạo râu
AS727

Công tắc ổ cắm Slimax làm bằng nhựa PC chống cháy, chống va đập, chống trầy.
Ổ cắm có cơ cấu kẹp hình bán nguyệt giúp bám chặt  với phích cắm vững chắc

16.800 vnđ 16.800 vnđ 16.800 vnđ

28.000 vnđ 28.000 vnđ 28.000 vnđ 28.000 vnđ 28.000 vnđ

41.000 vnđ 69.000 vnđ

85.500 vnđ 85.500 vnđ

96.000 vnđ 1.153.000 vnđ

92.500 vnđ 68.000 vnđ 72.500 vnđ

70.000 vnđ 96.000 vnđ 96.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

www.sieuthicodien.com
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Mặt CB 2 cực
AS1/HA BG99/RB

Đế âm tường vuông
chống cháy

Đế âm tường
chống cháy

AWF50
Đế đôi vuông
âm tường

Đế đôi
âm tường

AWF248 BG299/RB

Đế âm tường
vuông

AWF48
Bộ thẻ khóa từ 15A
ASKT&BKT

Nắp che
chống thấm

ASW

28.000 vnđ 6.900 vnđ

7.900 vnđ 23.000 vnđ 14.000 vnđ

5.900 vnđ1.042.000 vnđ 192.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

Giá chưa bao gồm thuế VAT

HẠT CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX

Chiết áp quạt
ASD400

Chiết áp đèn 500W
ASD500

Chiết áp đèn 1000W
ASD1000

Công tắc 1 chiều
AS/1/2M

Công tắc 2 chiều
ASM

Công tắc 2 cực 20A
ASMD20

Nút nhấn chuông
ASMBP

Cầu chì
ASFD

Đèn báo đỏ
ASNRD

Đèn báo xanh
ASNGN

Ổ điện thoại 6 dây
ASRJ64

Ổ mạng LAN 8 dây
ASRJ88

Ổ cắm Tivi
ASTV75

139.000 vnđ 139.000 vnđ 183.000 vnđ

11.500 vnđ 22.500 vnđ 76.500 vnđ 35.000 vnđ 46.500 vnđ

21.500 vnđ 21.500 vnđ 63.000 vnđ 93.000 vnđ 40.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

CÔNG TẮC Ổ CẮM SLIMAX (ÂM SÀN)

Hạt ổ cắm 2 chấu
âm sàn

Hạt ổ cắm 3 chấu tròn
âm sàn

Hạt ổ cắm 3 chấu dẹp
âm sàn (dạng chéo)

Ổ cắm mạng LAN
âm sàn 8 dây

Ổ cắm Tivi
âm sàn 75 ohm

Ổ cắm điện thoại
âm sàn 4 dây

ASFMU10 ASFMTV75 ASFMT4

ASFMT8ASFMU310 ASFMU10XỔ cắm âm sàn 16A (dạng module)
không bao gồm hạt chức năng

ASFM16
39.000 vnđ 60.500 vnđ 66.000 vnđ

148.000 vnđ48.000 vnđ 52.000 vnđ1.083.000 vnđ

(Giá chưa bao gồm thuế VAT)

Giá chưa bao gồm thuế VAT

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN
Ống luồn ruột gà trọng lượng nhẹ, dễ uốn cong, lượn theo các vật cản, chịu lực nén và va đập cao
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ÔNG LUỒN RUỘT GÀ

AFC16/M

AFC20/M

AFC25/M

AFC32/M

Ø 16mm/ 50m

Ø 20mm/ 50m

Ø 25mm/ 50m

Ø 32mm/ 25m

.............. vnđ

.............. vnđ

.............. vnđ

.............. vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT

ARMS08

ACMS12

ACMS12B

800W, 8m

800W, 12m

800W, 12m

507.000 vnđ

372.000 vnđ

550.000 vnđ

AFWMS09

ARWMS09

AFWMS12

1.200W, 9m

800W, 9m

800W, 12m

410.000 vnđ

410.000 vnđ

1.450.000 vnđ

ARMS08 ARMS12 ARMS12B

AFWMS09 ARWMS09 AFWMS12

CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG
Tắt mở đèn hoặc thiết bị điện khi có sự chuyển động của vật thể hoặc con người trong vùng cảm biến của thiết 
bị. Bán kính hiệu quả từ 5 - 12m
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16  -  AC electrical accessories

Phù hợp với tất cả ống trên thị trường, dễ dàng lắp đặt
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS 4607

HỘP NỐI 1&2 ĐƯỜNG

BJ16/1

BJ20/1

BJ25/1

BJ32/1

BJ16/2

BJ20/2

BJ25/2

BJ32/2

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm
BJ/1

BJ/1: hộp nối 1 đường BJ/2: hộp nối 2 đường

BJ/2

7.100 vnđ

7.100 vnđ

7.800 vnđ

11.000 vnđ

7.100 vnđ

7.100 vnđ

7.800 vnđ

11.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

PHỤ KIỆN ỐNG LUỒN TRÒN PVC

Ống luồn ruột gà chống cháy làm từ nhựa PVC cao cấp, chống cháy, chống tia cực tím, chiu va đập tốt
Biên dạng sóng vuông, giảm ma sát, dễ dàng luồn dây điện, sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ÔNG LUỒN RUỘT GÀ CHỐNG CHÁY

AFP16

AFP20

AFP25

AFP32

Ø 16mm/ 50m

Ø 20mm/ 50m

Ø 25mm/ 50m

Ø 32mm/ 25m

250.000 vnđ

290.000 vnđ

349.000 vnđ

400.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống luồn tròn PVC - H.Series, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2.92m
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ÔNG LUỒN TRÒN PVC - H.SERIES

GB16

GB20

GB25

GB32

GB40

GB50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

26.000 vnđ

34.000 vnđ

49.000 vnđ

98.000 vnđ

126.000 vnđ

153.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

Ống luồn tròn PVC - M.Series, chống cháy, chịu va đập cao, uốn cong tốt, không bị móp, chiều dài ống là 2.92m
Sản xuất theo tiêu chuẩn BS EN 61386ÔNG LUỒN TRÒN PVC - M.SERIES

ARC16/M

ARC20/M

ARC25/M

ARC32/M

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

20.000 vnđ

28.000 vnđ

40.500 vnđ

82.900 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

ỐNG LUỒN DÂY ĐIỆN 
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CO NỐI CHỮ T & L

BF16

BF20

BF25

BF32

BF40

BF50

BE16

BE20

BE25

BE32

BE40

BE50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

BF: co nối chữ T BE: co nối chữ L

BF BE

2.800 vnđ

5.000 vnđ

8.500 vnđ

12.000 vnđ

14.200 vnđ

17.700 vnđ

2.200 vnđ

3.600 vnđ

5.000 vnđ

8.500 vnđ

12.000 vnđ

15.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

HỘP NỐI 2&3 ĐƯỜNG

BJ16/2A

BJ20/2A

BJ25/2A

BJ16/3

BJ20/3

BJ25/3

BJ32/3

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BJ/2A: hộp nối 2 đường vuông góc BJ/3: hộp nối 3 đường

BJ/2A BJ/3

7.100 vnđ

7.100 vnđ

7.800 vnđ

7.100 vnđ

7.100 vnđ

7.800 vnđ

11.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

KẸP ĐỠ ỐNG & KHỚP NỐI TRƠN 

BK16/A

BK20/A

BK25/A

BK32/A

BK40/A

BH16

BH20

BH25

BH32

BH40

BH50

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 40mm

Ø 50mm

BK/A BH

BK/A: kẹp đỡ ống BH: khớp nối trơn

1.300 vnđ

1.500 vnđ

2.200 vnđ

3.200 vnđ

3.900 vnđ

800 vnđ

1.000 vnđ

1.800 vnđ

3.300 vnđ

9.200 vnđ

15.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

BR BH/B

KHỚP NỐI GIẢM & REN

BR2016/A

BR2520/A

BR3225/A

BR4032/A

BR5040/A

BH16/B

BH20/B

BH25/B

BH32/B

---

Từ Ø20 xuống Ø16mm 

Từ Ø25 xuống Ø20mm

Từ Ø32 xuống Ø25mm

Từ Ø40 xuống Ø32mm

Từ Ø50 xuống Ø40mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BR/A: khớp nối giảm BH/B: khớp nối ren

2.000 vnđ

2.800 vnđ

5.000 vnđ

9.800 vnđ

9.800 vnđ

2.200 vnđ

2.900 vnđ

3.300 vnđ

6.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

HỘP NỐI TRÒN & 4 ĐƯỜNG

BJ16/4

BJ20/4

BJ25/4

BJ32/4

BER66L

BJ60/C

BJ60/CD

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

hộp nối tròn đáy sâu

nắp đậy dùng vít

nắp đậy có lổ chỉ dành
cho ống mềm Ø 20mm  

BJ/4: hộp nối 4 đường

BJ/4 BER66L + BJ60/C

7.100 vnđ

7.100 vnđ

7.800 vnđ

11.000 vnđ

6.200 vnđ

1.600 vnđ

3.100 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VATBJ60/CD
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CO NỐI CHỮ T & L CÓ NẮP

BF16/T

BF20/T

BF25/T

BF32/T

BE16/T

BE20/T

BE25/T

BE32/T

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

Ø 16mm

Ø 20mm

Ø 25mm

Ø 32mm

BF/T: co nối chữ T có nắp BE/T: co nối chữ L có nắp

BF/T BE/T

4.600 vnđ

8.500 vnđ

10.600 vnđ

14.200 vnđ

3.400 vnđ

5.800 vnđ

9.200 vnđ

12.100 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

HỘP NỐI ÂM TƯỜNG

ABU332

ABU442

ABU552

ABU662

ABU882

---

80x80x42 mm

100x100x45 mm

120x120x45 mm

150x150x50 mm

180x180x50 mm

16.000 vnđ

22.000 vnđ

28.000 vnđ

39.000 vnđ

58.000 vnđ

Giá đã bao gồm thuế VAT

DỤNG CỤ LẮP ỐNG

BL16

BL20

BL25

BL32

BP15

BL1

---

BL: Lò xo uốn ống BP: dây mồi BL: kềm cắt ống

Lò xo uốn Ø 16 mm 

Lò xo uốn Ø 20 mm

Lò xo uốn Ø 25 mm

Lò xo uốn Ø 32 mm 

Dây mồi (15m)

Kềm cắt ống

60.000 vnđ

75.000 vnđ

89.000 vnđ

109.000 vnđ

179.000 vnđ

620.000 vnđ

Giá chưa bao gồm thuế VAT Giá đã bao gồm thuế VAT

Phù hợp cho ống chất lượng Heavy Duty được
sản xuất theo tiêu chuẩn BSEN 61386
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